
LÊ TRỌNG HUỲNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ TH 16PMC

PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

8.28.08.010.010/06/96AnVõ Thành03061512201

7.77.08.010.011/12/97QuíBùi Minh03061512812

0.00.00.00.026/12/96TríHứa Vũ Minh03061513093

0.00.00.00.002/06/97TuấnNguyễn Ngọc03061513134

7.26.08.010.019/09/97TúTrần Thanh03061513195

7.26.08.010.011/11/1996AnPhan Hoàng Việt03061612626

4.11.07.08.012/04/1998BảoChâu Ngọc03061612647

8.28.08.010.007/02/1998BảoĐinh Xuân03061612658

7.77.08.010.024/05/1998BảoNguyễn Thiện03061612669

7.77.08.010.020/12/1998ChươngĐinh Lê Hoàng030616126910

8.28.08.010.024/07/1998DầnHuỳnh Mạnh030616127111

7.26.08.010.007/11/1998DungNguyễn Thị030616127212

8.28.08.010.018/03/1998DuyÔ Ngọc030616127313

7.77.08.010.014/01/1998DuyTrương Lương Bảo030616127414

8.18.08.09.024/10/1998DuyênTrần Hà Mỹ030616127515

8.28.08.010.008/04/1998ĐạtNguyễn Tiến030616128216

7.26.08.010.001/01/1998ĐăngTrần Hồng030616128317

7.88.07.010.002/07/1998HiếuLê Minh030616128918

7.88.07.010.011/09/1998HiếuNguyễn Trung030616129119

8.28.08.010.005/09/1997HoànNgô Xuân030616129220

7.77.08.010.022/05/1998HưngNguyễn030616130021

6.86.07.010.021/01/1997KhangLê Huy030616130222

7.26.08.010.026/05/1998KhánhHuỳnh Thị Vân030616130323

7.26.08.010.029/12/1998KiệtNguyễn Văn030616130424

6.97.06.010.019/09/1998LộcNguyễn Thành030616131125

7.77.08.010.027/01/1998LuânChâu Bang030616131326

7.48.06.010.004/02/1998MinhMai Đức030616131627

9.19.09.010.001/01/1998MinhNguyễn Trần Ngọc030616131828

6.97.06.010.001/01/1998NamĐoàn Văn Hoài030616131929

8.28.08.010.011/10/1998NamNguyễn Hoài030616132030

6.86.07.010.025/10/1998NamNguyễn Sỹ030616132131

7.88.07.010.012/08/1998NamNguyễn Võ Hoài030616132232

7.37.07.010.014/08/1998NgànTrần Vũ Phương030616132333
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9.19.09.010.002/04/1998NguyênTrần Thế030616132734

8.28.08.010.023/10/1998NiPhạm Thị Hằng030616133135

6.35.07.010.002/04/1998PhongNgô Trần Tuấn030616133436

6.75.08.010.030/11/1998PhúHà Minh030616133537

8.28.08.010.014/01/1998PhúNguyễn Minh030616133638

8.17.09.010.002/01/1996PhúcĐào Lê030616133739

9.19.09.010.008/02/1998PhúcNguyễn Hoàng030616133840

7.37.07.010.002/04/1998PhươngLê Minh030616134141

7.26.08.010.028/09/1998PhướcNguyễn Hữu030616134242

7.37.07.010.028/07/1998QuýPhạm Xuân030616134543

7.37.07.010.006/06/1997ThanhLâm Chí030616135044

7.77.08.010.011/09/1998ThanhNguyễn Chí030616135145

6.97.06.010.002/11/1998ThànhPhạm Công030616135346

7.37.07.010.021/08/1998ThiênVũ Quốc030616135747

5.33.07.010.024/04/1998ThịnhNguyễn Phúc030616136148

7.37.07.010.014/11/1998ThịnhNguyễn Văn030616136249

8.28.08.010.010/05/1998TiềnNguyễn Hữu030616136750

6.46.06.010.003/10/1998TiếnPhan Bùi Tân030616137051

6.97.06.010.027/01/1998TrungHồ Minh030616137652

7.77.08.010.005/04/1998TrungNguyễn Văn030616137753

8.28.08.010.027/10/1998TrungVũ Hoàng Tiến030616137854

7.26.08.010.006/10/1998TuấnLê Minh030616138055

9.19.09.010.024/01/1998TuấnNguyễn Huỳnh Anh030616138156

9.19.09.010.016/09/1998TuyềnĐào Thị Hồng030616138257

6.24.08.010.002/05/1998VinhNguyễn Phong030616138458

7.77.08.010.015/12/1998VinhNguyễn Sơn030616138559

7.26.08.010.027/08/1998ÝNguyễn Ngọc Như030616138760

6.75.08.010.016/08/1998HuyNguyễn Minh030616141861

8.28.08.010.013/05/1998PhúcNguyễn Thanh030616146362

6.24.08.010.001/08/1998PhướcNgô Duy030616146863

7.77.08.010.021/08/1998QuốcNguyễn Anh030616147164

7.77.08.010.009/11/1998SangPhan Minh030616147665

9.19.09.010.019/02/1998TấnNguyễn Quốc030616148266

9.19.09.010.006/10/1998ThanhTống Văn030616148367

7.26.08.010.006/09/1998ThảoPhạm Ngọc030616148568

7.77.08.010.006/06/1996TháiVũ Duy030616148669

6.75.08.010.025/11/1998ThắngNguyễn Hữu030616148770

7.26.08.010.006/12/1998ThôngTrần Tấn030616149371

7.77.08.010.009/04/1998TiếnPhạm Quốc030616149672

7.66.09.010.018/08/1998TriềuLê Thủy030616149873
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7.26.08.010.018/12/1998TríNgô Ngọc030616150074

8.28.08.010.023/05/1998TríPhạm Hữu030616150175

7.77.08.010.003/11/1998TrườngNguyễn Văn030616150276

8.28.08.010.010/05/1998TuấnTrần Văn030616150677

7.26.08.010.025/03/1998TuyTrần Thanh030616150778

7.77.08.010.027/06/1998TúLê Thanh030616150879

8.28.08.010.001/11/1998TúTrần Ngọc Anh030616150980

7.26.08.010.030/01/1998VũMạch Hồng030616151081

H.Ghép -
CÐTH14A6.64.09.010.006/10/1995TinLê Nhật030614107782

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

LÊ TRỌNG HUỲNH

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 10 tháng 01 năm 2019

2(2.4%)1(1.2%)1(1.2%)14(17.1%)40(48.8%)17(20.7%)7(8.5%)82(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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